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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  42 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 29  tháng 3   năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi

của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 236/1998/QĐ-TTg ngày 3/12/1998, số 1146/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão, lụt ở các tỉnh miền Trung;


- Theo đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc Sở Thủy sản;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998.


Điều 2 : Quy chế này áp dụng cho các đối tượng có tài sản bị thiệt hại do bão, lụt năm 1998 gây ra có nhu cầu vay vốn để sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, khôi phục các hồ, đìa, trại giống nuôi trồng thủy sản và các ruộng muối do bão, lụt gây thiệt hại và làm hư hỏng.


Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thủy sản, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                      KT-CHỦ TỊCH







                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                             (Đã ký)
                                                                                         Trần Ngoạn   

QUY  CHẾ

Quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi

của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/1999/QĐ-UB

ngày 29/3/1999)

((((((((((
Chương I : Quy định chung


Để quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lut năm 1998 hợp lý và có hiệu quả theo quy định tại Quyết định số 236/1998/QĐ-TTg ngày 3/12/1998, Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão, lụt ở các tỉnh miền Trung. UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998.


Điều 1 : Các thuật ngữ trong bản quy chế này được hiểu như sau:


1- Đối tượng bị thiệt hại: bao gồm các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, hộ, cá nhân có tài sản bị thiệt hại do bão, lụt năm 1998 gây ra.


2- Tài sản bị thiệt hại: bao gồm ao, hồ, đìa, lồng, bè, trại giống nuôi trồng thủy sản; ruộng muối; trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; tàu thuyền đánh cá, ngư lưới cụ, trang thiết bị đánh bắt ...


Điều 2 : Chương trình cho vay khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998 là chương trình có mục tiêu do Chính phủ chỉ định Ngân hàng đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến các đối tượng bị thiệt hại. UBND tỉnh là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xét duyệt cho vay.

Chương II: Đối tượng và mục đích vay vốn


Điều 3: Đối tượng được vay vốn là đối tượng bị thiệt hại do bão, lụt năm 1998 gây ra, có tên trong bản điều tra thiệt hại của UBND huyện, thành phố và được UBND tỉnh phê duyệt.


- Đối với các đơn vị quốc doanh nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại thì đơn vị tự điều tra và có sự xác nhận của sở chủ quản.


Nếu tài sản bị thiệt hại là tài sản hợp tác của nhiều tổ chức, hộ, cá nhân thì tổ chức, hộ, cá nhân này là những đối tượng đồng được vay để sửa chữa, mua sắm tài sản mới khôi phục sản xuất.


- Đối với các hộ đã được giao đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản (MNNTTS) sử dụng ổn định lâu dài (có hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) thì được vay theo nhu cầu để khắc phục, cải tại ao đìa, ruộng muối, trại giống nuôi trồng thủy sản.


- Những ao, hồ, ruộng muối, trại giống đấu thầu, khai hoang sắp hết hạn thì cho vay ngắn hạn.


- Đối với những diện tích phải giải tỏa tiêu thoát lũ giai đoạn 1 thì không cho vay, những diện tích thuộc diện giải tỏa giai đoạn 2, 3 thì cho vay mua trang thiết bị NTTS và giống sản xuất.


- Đối với những ao, hồ, ruộng muối, trại giống đã được sửa chữa thì vẫn cho vay khối lượng đã được sửa chữa, cải tạo và các nhu cầu khác phục vụ sản xuất.


- Đối với tàu, thuyền bị thiệt hại được vay vốn theo quy chế này thì địa bàn bị thiệt hại là các tỉnh ven biển miền Trung có ảnh hưởng các cơn bão năm 1998, đã được các đơn vị bảo hiểm xác nhận và đền bù thiệt hại. Nếu chưa mua bảo hiểm thì tàu chìm và tàu hư hỏng phải được kiểm tra xác định rõ mới cho vay.


Điều 4 : Đối tượng cho vay tập trung cho việc sửa chữa, đóng mới tàu thuyền đánh cá và mua sắm ngư lưới cụ, khôi phục các hồ, đìa nuôi trồng thủy sản và các ruộng muối do bão, lụt gây thiệt hại và làm hư hỏng.


Điều 5 : Đối tượng bị thiệt hại có nhu cầu vay vốn:


- Nếu sắm mới tàu thì công suất máy chính của tàu tối thiểu phải đạt từ 74 mã lực (CV) trở lên.


Nhà nước khuyến khích sắm mới tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên cụ thể như sau:


+ Đối với nghề giã cào thì tàu có công suất máy chính khuyến khích từ 200 CV trở lên 1 chiếc.


+ Đối với nghề lưới vây rút chì thì tàu có công suất máy chính khuyến khích từ 120 CV trở lên 1 chiếc.


+ Đối với nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, câu khơi thì tàu có công suất máy chính khuyến khích từ 90 CV trở lên 1 chiếc.


+ Đối với nghề lưới rê, câu mực và nghề khác thì tàu có công suất máy chính từ 74 CV trở lên 1 chiếc.


- Nếu sửa chữa, hoán cải hoặc nâng cấp lại tàu thì hạn chế tàu có công suất dưới 45 CV. Những tàu hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa lại không hiệu quả nếu UBND huyện, thành phố xác nhận thì được chuyển sang đóng mới. Giá trị còn lại của tàu bị hư hỏng phải tính gộp vào tổng vốn đầu tư đóng mới để trừ phần được vay.


- Các đối tượng bị thiệt hại ngoài phần vay vốn đóng tàu, sửa chữa tàu còn được vay để mua sắm ngư lưới cụ, trang thiết bị khác đảm bảo cho tàu hoạt động sản xuất. Trường hợp đặc biệt được vay mua bảo hiểm tàu cá tối đa không qua 2 năm đầu, sau khi tàu được đóng mới, sửa chữa đi vào sản xuất.


- Các ao, hồ, đìa, trại giống nuôi trồng thủy sản và ruộng muối được đầu tư vốn ưu đãi của Nhà nước theo quy chế naỳ phải nằm trong vùng không vi phạm dòng chảy tiêu thoát nước.

Chương III: Thủ tục và trình tự vay


Điều 6 : Thủ tục cho vay.


Các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh căn cứ vào quyết định phê duyệt danh sách đối tượng bị thiệt hại vay vốn khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998 của UBND tỉnh để hướng dẫn đối tượng bị thiệt hại làm thủ tục vay.


Hồ sơ vay gồm:


1- Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng bị thiệt hai vay vốn đóng mới, sửa chữa tàu đánh cá; tu sửa, cải tạo bờ, cống, đáy hồ, đìa, ruộng muối.


2- Đơn xin vay theo mẫu của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, có xác nhận và chịu trách nhiệm của UBND xã, phường về đối tượng bị thiệt hại (nơi đối tượng xin vay thường trú).


3- Dự toán, hợp đồng sắm mới, sửa chữa, cung ứng máy tàu; bảng kê chi phí hoặc thiết kế dự toán do huyện, tỉnh lập theo quy định tại Điều 9 dưới đây.


4- Khế ước cho vay.


5- Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn:


Cho vay trên 5 triệu đồng theo thủ tục vay vốn có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh theo quy định, cụ thể:


- Cho vay sửa chữa, đóng mới tàu thuyền thì có thể dùng chính tàu, thuyền được sửa chữa, đóng mới đó để thế chấp, cầm cố cho khoản vay (Hợp đồng thế chấp tàu, thuyền không cần phải có chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc UBND cấp huyện).


- Cho vay sửa chữa, khôi phục, cải tạo ao, đìa, trại giống nuôi trồng thủy sản và ruộng muối thì người vay được lấy giá trị quyền sử dụng đất của ao, đìa, trại giống và ruộng muối làm bảo đảm nợ vay. Quyền sử dụng đất là giấy CNQSDĐ hoặc MNNTTS, nếu chưa được cấp giấy thì hộ vay phải có xác nhận của UBND xã, UBND huyện về diện tích được giao của hộ. Đối với các hộ thuê (kể cả diện tích đấu thầu) MNNTTS, nếu vay trên 5 triệu đồng thì phải thực hiện thế chấp theo quy định hiện hành.


- Cho vay từ 5 triệu đồng trở xuống đối với hộ sản xuất thì không phải thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh mà căn cứ vào khả năng trả nợ của hộ vay vốn trên cơ sở cam kết trả nợ và danh mục tài sản làm đảm bảo có xác nhận của UBND xã, phường nơi đối tượng xin vay thường trú.


Điều 7: Lãi suất cho vay và thời hạn cho vay:


- Lãi suất cho vay:


+ Cho vay ngắn hạn: 0,5% tháng 


+ Cho vay trung hạn: 0,6% tháng


Lãi suất nợ quá hạn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từng thời ký.


- Thời hạn cho vay: Tùy theo tính chất, mức độ thiệt hại và đối tượng bị thiệt hại để cho vay ngắn hạn hoặc trung hạn.


+ Cho vay ngắn hạn tối đa đến 12 tháng


+ Cho vay trung hạn từ trên 12 tháng đến 5 năm


Điều 8 : Mức cho vay, thu nợ, thu lãi và gia hạn nợ.


Mức cho vay để khôi phục và phát triển sản xuất phụ thuộc vào mức độ thiệt hại, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của đối tượng bị thiệt hại theo danh sách phê duyệt cho vay của UBND tỉnh.


Thu nợ, thu lãi, gia hạn nợ thực hiện theo quy định của chế độ tín dụng hiện hành.


Điều 9: Trình tự phát tiền vay.


Trình tự phát tiền vay dựa vào nguyên tắc giải ngân theo tiến độ đóng mới, sửa chữa tàu, cải tạo, tu sửa bờ, cống, đáy hồ, đìa, ruộng muối. Trình tự phát tiền vay theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


1- Đối với phần sắm mới vỏ tàu, sửa chữa vỏ tàu, máy tàu.


- Sắm mới vỏ tàu: Phải được cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản nghiệm thu an toàn kỹ thuật từng phần theo quy định.


- Sửa chữa vỏ tàu, máy tàu: Phải được cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản nghiệm thu an toàn kỹ thuật.


2- Đối với phần sắm máy tàu, ngư cụ, trang thiết bị khác.


- Sắm máy tàu: Nhất thiết phải mua máy mới 100% theo gam máy được hướng dẫn sử dụng của ngành thủy sản hoặc do UBND tỉnh cho phép sử dụng phải được cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản nghiệm thu an toàn kỹ thuật.


- Sắm ngư cụ, trang thiết bị khác : Hoàn toàn mới.


3- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho vay ứng trước 20% theo giá trị từng hạng mục trong hợp đồng. Sau khi hoàn thành từng hạng mục hoặc toàn bộ, căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng, an toàn kỹ thuật, ngân hàng giải ngân tiếp phần còn lại theo giá trị của hạng mục đó.


4- Việc giải ngân trên cơ sở chứng từ thanh toán chứng minh việc mua sắm mới hoặc sửa chữa tài sản đó.


a) Mức tiền vay dưới 50 triệu đồng: Giao cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế theo bảng kê chi phí các hạng mục sửa chữa, cải tạo (theo mẫu bảng kê do Ngân hàng Nông nghiệp hướng dẫn) của đối tượng vay vốn có xác nhận của chính quyền cấp xã để giải ngân.


b) Mức tiền vay trên 50 triệu đồng:


b.1- Đối với vay tu bổ, cải tạo hồ, đìa, trại giống nuôi trồng thủy sản, ruộng muối (phần đào đắp, xây dựng).


- Mức vay từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Có khái toán khối lượng đơn giá do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập và xác nhận.


- Mức tiền vay từ trên 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng phải có dự toán khối lượng, đơn giá do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập và được UBND huyện, thành phố duyệt để làm căn cứ giải ngân.


- Mức tiền vay từ 500 triệu đồng trở lên phải có thiết kế dự toán và trình duyệt theo quy định của Nghị định 42-CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ.


b.2- Đối với vay mua sắm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, vay mua giống sản xuất: Ngân hàng căn cứ các chứng từ, hóa đơn mua hợp lệ theo quy định để giải ngân. Giao Sở Thủy sản có văn bản hướng dẫn các trang thiết bị phục vụ nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, quy định số lượng con giống thủy sản thả trên 1 ha. Căn cứ quy định trên giao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét giải ngân cho các hộ vay theo thực tế mua sắm và không vượt mức quy định (đối với mua con giống).


c) Đối với các đơn vị quốc doanh vay vốn để tu sửa, cải tạo, nâng cấp các ao, hồ nuôi trồng thủy sản phải được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định 42-CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ.


d) Đối với thủ tục giải ngân sửa chữa, đóng mới tàu thuyền như thủ tục giải ngân đối với cơn bão số 5 năm 1997.

Chương IV: Trách nhiệm của các cơ quan liên quan


Điều 10: Trách nhiệm của Sở Thủy sản.


- Định hướng ngành nghề ưu tiên được vay vốn trong nuôi trồng và khai thác thủy sản. Hướng dẫn mẫu tàu, các cơ sở đóng tàu để người đầu tư lựa chọn. Xác nhận đơn xin vay vốn của doanh nghiệp thuộc ngành.


- Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản giám sát thi công chặt chẽ và nghiệm thu an toàn kỹ thuật tàu thuyền, hồ, đìa nuôi trồng thủy sản nhanh chóng, thuận lợi theo quy định hiện hành.


- Chủ trì trong việc phối hợp với các ngành tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh chỉ đạo chương trình này.


- Tập hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và cấp trên về tiến độ và kết quả thực hiện.


Điều 11: Trách nhiệm của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định.


- Triển khai chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn hướng dẫn thủ tục cho vay đến các đối tượng bị thiệt hại vay vốn. Giám sát kiểm tra việc cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998 theo đúng quy định.


- Tập hợp tình hình, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện việc cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn.


Điều 12: Trách nhiệm của Sở Tài chính - Vật giá.


Thông báo giá gỗ đóng tàu cá, vỏ tàu cá, máy thủy và vật tư làm cơ sở để Ngân hàng tham khảo cho vay.


Điều 13: Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Định hướng cải tạo ruộng muối để khôi phục và phát triển sản xuất.


- Chỉ đạo việc cung ứng gỗ đóng tàu đúng quy định.


Điều 14: Trách nhiệm của UBND huyện, thành phố.


- Chỉ đạo UBND xã, phường xác nhận đơn xin vay vốn của nông dân, ngư dân có tàu bị thiệt hại, hồ, đìa nuôi trồng thủy sản và ruộng muối bị thiệt hại; xác nhận họ tên và địa chỉ thường trú của người đứng tên vay vốn.


- Xác nhận đơn xin vay vốn của các tổ chức là hợp tác xã.


- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập hợp đơn xin vay chuyển cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, thành phố. Lập khái toán, dự toán thiết kế theo quy định tại Điều 9.


- Thành lập Hội đồng định giá giá trị còn lại của tàu thuyền bị hư hỏng (đối với trường hợp xin vay đóng mới) làm cơ sở để Ngân hàng cho vay.


- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đôn đốc trả nợ vay đúng hạn. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan huyện phối hợp cùng Ngân hàng xử lý nợ và phát mãi tài sản thế chấp, nếu đối tượng bị thiệt hại vay vốn không trả nợ.


Điều 15: Trách nhiệm của các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn.


- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tập hợp đơn xin vay từ các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành phố lập danh sách đối tượng bị thiệt hại vay vốn trình UBND tỉnh phê duyệt.


- Triển khai, hướng dẫn thủ tục vay đến các đối tượng bị thiệt hại bão, lụt năm 1998.


- Tiếp nhận hồ sơ vay và thẩm tra hồ sơ.


- Giải ngân vốn vay đúng tiến độ thực hiện đầu tư đến các đối tượng bị thiệt hại.


- Ngừng phát tiền vay nếu phát hiện đối tượng bị thiệt hại sử dụng vốn vay không đúng mục đích và báo cáo UBND tỉnh.


- Phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay nếu đối tượng bị thiệt hại không trả nợ gốc và lãi theo hợp đồng.


Điều 16: Trách nhiệm của đối tượng bị thiệt hại được vay vốn.


- Thực hiện và nộp đủ hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định.


- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ và lãi tiền vay đúng hạn.


- Mua bảo hiểm tàu thuyền đầy đủ.

Chương V: Tổ chức thực hiện.


Điều 17 : Quy chế này là cơ sở pháp lý để quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đối tượng bị thiệt hại vay vốn, các ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức thực hiện./.

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
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